
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH 

 

 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 3 

Năm học 2023 - 2024 

Bài khảo sát số 2 

Môn Toán (tích hợp các môn học) 

Cán bộ khảo sát 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Trường Tiểu học: ……………………………..……….. Số phách 

 

1. …..…………….. 

2. ….…………….. 
 

Lớp: ………. 
 

 

 Họ và tên: ……………………………………………….… 

Số báo danh: ………………………………………….…… 

 

 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 3 

Năm học 2023 - 2024 

Bài khảo sát số 2  

Môn Toán (tích hợp các môn học) 

 (Thời gian làm bài : 45 phút) 

 
 

Điểm Giám khảo Số phách 

Bằng số Bằng chữ  

………………………………………..…. 

 

…………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng  

Câu 1. Số sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi tư được viết là:  

A. 6374                    B. 60374                        C. 60370                  D. 6074   

Câu 2. Trong các số:  2402; 2024; 2204; 2042. Số nhỏ nhất là: 

A. 2402 B. 2024 C. 2204 D. 2042 

Câu 3. Hiệu của  45673 và 1327 là: 

A. 44346 B. 45346 C. 45546           D. 46 346 

Câu 4. Tổng của  1673 và 5256 là: 

A. 5929  B. 6829  C. 6929  D. 6920           

Câu 5. Dấu phép tính thích hợp thay cho dấu ? để biểu thức: 8 x (8 ? 8) có giá trị bé 

nhất là. 

A. + B. -   C. x         D. : 

Mã số: 01 

Mã số: 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6. Đường sắt từ ga Nam Định đến ga Sài Gòn dài 1639 km. Nếu làm tròn 

quãng đường trên đến hàng trăm thì được khoảng:   

A. 1640 km B. 1700 km 

C. 1600 km D. 1630 km  

Câu 7. Dự báo thời tiết hôm nay nhiều khu vực có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Vậy 

nhiệt độ ở các khu vực đó có thể là: 

A. 150C                      

 

B. 200C C. 250C D. 390C 

Câu 8. Bác Nam muốn rót hết 38 lít mật ong vừa thu hoạch được vào các can loại 5 

lít. Vậy để rót hết số mật ong đó bác Nam cần ít nhất: 

A. 6 chiếc can  B. 7 chiếc can    C. 5 chiếc can            D. 8 chiếc can 

Câu 9. Tên gọi khác của máy thu thanh là:  

A. Máy ghi âm B. Ti-vi 

C. Ra-đi-ô D. Mi-crô 

Câu 10. Nháy chuột chọn vào thư mục; trong dải lệnh Home chọn 

lệnh Delete (hoặc có thể nhấn phím Delete trên bàn phím) là thao tác:  

Phần II. Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi viết kết quả, câu 

trả lời hoặc đáp án đúng vào chỗ chấm   

Câu 11. Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024. Vậy ngày Kỉ niệm 49 năm 

Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 năm nay vào thứ mấy ? 

Trả lời: Kỉ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4  năm 

nay vào …………………………… 

 

A. Mở thư mục.  

C. Đổi tên thư mục.  

B. Xóa thư mục.  

D. Tạo thư mục. 



Câu 12. Chọn và nối cân nặng phù hợp cho mỗi con vật:  

 
  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Câu 13. Điền số vào chỗ chấm: 

                   2 cm 8 mm = ………………mm 

Câu 14. Khối Rubik có dạng khối nào? 

  

Trả lời: Khối Rubik có dạng …………………………………………………………………… 

Câu 15. Trong giờ học công nghệ, nhóm của bạn Hà cần chuẩn bị một tấm bìa để cắt 

hình vuông có chu vi là 24 dm làm biển báo giao thông “Nơi đỗ xe”.  Vậy độ dài một 

cạnh của tấm bìa hình vuông  nhóm bạn Hà cần cắt là bao nhiêu đề -xi-mét? 

Trả lời: Độ dài một cạnh của tấm bìa hình vuông nhóm bạn Hà  cần cắt là: …….dm. 

Phần III: Tự luận 

Câu 16. a. Đặt tính rồi tính:  

3215  x  6                 1287  :  4    

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

   3 kg  300 g     13 kg 300 kg 



b) Tính giá trị của biểu thức:                 

(2739 + 132)  x  5 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Câu 17. Hưởng ứng phong trào tặng sách vùng cao. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

góp được 410 bộ sách giáo khoa. Trường Tiểu học Cù Chính Lan góp được nhiều 

gấp ba lần số bộ sách giáo khoa góp được của trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Hỏi cả 2 

trường góp được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?  

      Bài giải 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
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2. ….…………….. 
 

Lớp: ………. 
 

 

 Họ và tên: ……………………………………………….… 

Số báo danh: ………………………………………….…… 
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Điểm Giám khảo Số phách 

Bằng số Bằng chữ  

………………………………………..…. 

 

…………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng  

Câu 1. Số sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi tư được viết là:  

A. 60374                   B. 6374                     C. 6074              D. 60370  

Câu 2. Trong các số:  2402; 2024; 2204; 2042. Số nhỏ nhất là: 

A. 2402 B. 2204 C. 2024 D. 2042 

Câu 3. Tổng của  1673 và 5256 là: 

A. 5929  B. 6829  C. 6929  D. 6920           

Câu 4. Hiệu của  45673 và 1327 là: 

A. 44346 B. 45346 C. 45546           D. 46 346 

Câu 5. Dấu phép tính thích hợp thay cho dấu ? để biểu thức: 8 x (8 ? 8) có giá trị bé 

nhất là: 

A. : B. x  C. +         D. - 

Mã số: 02 

Mã số: 02 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6. Dự báo thời tiết hôm nay nhiều khu vực có nắng nóng đặc biệt gay gắt. Vậy 

nhiệt độ ở các khu vực đó có thể là: 

A. 150C                      

 

B. 200C C. 250C D. 390C 

Câu 7. Đường sắt từ ga Nam Định đến ga Sài Gòn dài 1639 km. Nếu làm tròn 

quãng đường trên đến hàng trăm thì được khoảng:   

A. 1640 km B. 1700 km 

C. 1600 km D. 1630 km  

Câu 8. Bác Nam muốn rót hết 38 lít mật ong vừa thu hoạch được vào các can loại 5 

lít. Vậy để rót hết số mật ong đó bác Nam cần ít nhất: 

A. 8 chiếc can  B. 7 chiếc can    C. 6 chiếc can            D. 5 chiếc can 

Câu 9. Nháy chuột chọn vào thư mục; trong dải lệnh Home chọn 

lệnh Delete (hoặc có thể nhấn phím Delete trên bàn phím) là thao tác:  

Câu 10. Tên gọi khác của máy thu thanh là:  

A. Máy ghi âm B. Ti-vi 

C. Ra-đi-ô D. Mi-crô 

Phần II. Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi, bài tập rồi viết kết quả, câu 

trả lời hoặc đáp án đúng vào chỗ chấm   

Câu 11. Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024. Vậy ngày Kỉ niệm 49 năm 

Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 năm nay vào thứ mấy ? 

Trả lời: Kỉ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4  năm 

nay vào …………………………… 

 

A. Mở thư mục.  

C. Đổi tên thư mục.  

B. Xóa thư mục.  

D. Tạo thư mục. 



Câu 12. Điền số vào chỗ chấm: 

                   2 cm 8 mm = ………………mm 

Câu 13. Khối Rubik có dạng khối nào? 

  

Trả lời: Khối Rubik có dạng ……………………………………………………………… 

Câu 14. Chọn và nối cân nặng phù hợp cho mỗi con vật:  

 
  

 

 

 

 

   

 

 

Câu 15. Trong giờ học công nghệ, nhóm của bạn Hà cần chuẩn bị một tấm bìa để cắt 

hình vuông có chu vi là 24 dm làm biển báo giao thông “Nơi đỗ xe”.  Vậy độ dài một 

cạnh của tấm bìa hình vuông  nhóm bạn Hà cần cắt là bao nhiêu đề -xi-mét? 

Trả lời: Độ dài một cạnh của tấm bìa hình vuông nhóm bạn Hà  cần cắt là: …….dm. 

Phần III: Tự luận 

Câu 16.  

a) Đặt tính rồi tính:  

3215  x  6                 1287  :  4    

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

   3 kg  300 g     13 kg 300 kg 



b) Tính giá trị của biểu thức:                 

(2739 + 132)  x  5 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Câu 17. Hưởng ứng phong trào tặng sách vùng cao. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

góp được 410 bộ sách giáo khoa. Trường Tiểu học Cù Chính Lan góp được nhiều 

gấp ba lần số bộ sách giáo khoa góp được của trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Hỏi cả 2 

trường góp được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?  

      Bài giải 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 


